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THỨ TIẾT 8C1 8C2 8C3 8C4 9D1 9D2 9D3 

2 
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 

2 Sử - Hương MT - Hùng Hoá - Thuỷ NNgữ - Chín Văn - Liễu Lý - Trang TD - T.Anh 

3 TD - T.Anh TD - Hùng Sử - Hương Hoá - Thuỷ TC - T.Phương Toán - Hoa Văn - Ngát 

4 Hoá - Thuỷ NNgữ - Chín GDCD - Liễu Toán - C.Phương Lý - Trang Toán - Hoa TC - T.Phương 

5 Toán - T.Phương Hoá - Thuỷ TC - Hoa Văn - Liễu Toán - C.Phương ÂN - Hùng Lý - Trang 

3 
1 TC - Hiên GDCD - Ngát NNgữ - Chín ÂN - V.Phương TD - T.Anh TC - Hoa Hoá - Thuỷ 

2 TC - Hiên Hoá - Thuỷ ÂN - V.Phương NNgữ - Chín GDCD - Anh TD - T.Anh Văn - Ngát 

3 Văn - Liên Văn - Ngát TD - T.Anh TC - Hiên Toán - C.Phương GDCD - Anh ÂN - Hùng 

4 Văn - Liên Toán - T.Phương Toán - Hoa TC - Hiên NNgữ - Mai Hoá - Thuỷ GDCD - Anh 

5 Toán - T.Phương NNgữ - Chín TC - Hoa GDCD - Anh CNghệ - Hùng NNgữ - Mai Toán - C.Phương 

4 
1 Sinh - C.Giang Toán - T.Phương CNghệ - Hiếu Sinh - Ngọc Địa - Ngát CNghệ - Hoa Hoá - Thuỷ 

2 Toán - T.Phương CNghệ - Hiếu Toán - Hoa Hoá - Thuỷ Văn - Liễu Sinh - C.Giang NNgữ - Chín 

3 NNgữ - Chín TC - Hiếu Sinh - Ngọc MT - Hùng Hoá - Thuỷ Văn - Liên Sinh - C.Giang 

4 MT - Hùng TC - Hiếu Địa - Ngọc Văn - Liễu Sinh - C.Giang Văn - Liên Văn - Ngát 

5 Văn - Liên Văn - Ngát NNgữ - Chín Văn - Liễu ÂN - Hùng Hoá - Thuỷ CNghệ - Hoa 

5 
1 Sinh - C.Giang ÂN - V.Phương MT - Hùng Sử - Hương TD - T.Anh Văn - Liên Toán - C.Phương 

2 Văn - Liên TD - Hùng Sinh - Ngọc Toán - C.Phương Lý - Trang Toán - Hoa Sử - Hương 

3 CNghệ - Hiếu Địa - Ngọc Toán - Hoa TD - T.Anh Sinh - C.Giang Lý - Trang Văn - Ngát 

4 TD - T.Anh Văn - Ngát Văn - Liễu Địa - Ngọc Sử - Hương Sinh - C.Giang Lý - Trang 

5 Địa - Ngọc Văn - Ngát Văn - Liễu CNghệ - Hiếu HĐNG - Hương HĐNG - Hoa Sinh - C.Giang 

6 
1 ÂN - V.Phương Toán - T.Phương NNgữ - Chín Sinh - Ngọc Toán - C.Phương TD - T.Anh Sử - Hương 

2 CNghệ - Hiếu NNgữ - Chín TD - T.Anh Địa - Ngọc Toán - C.Phương NNgữ - Mai TC - T.Phương 

3 Toán - T.Phương CNghệ - Hiếu Địa - Ngọc TD - T.Anh NNgữ - Mai Sử - Hương Toán - C.Phương 

4 NNgữ - Chín Sinh - Ngọc Văn - Liễu CNghệ - Hiếu Sử - Hương Văn - Liên TD - T.Anh 

5 GDCD - Mai Sử - Hương CNghệ - Hiếu Toán - C.Phương Văn - Liễu Văn - Liên NNgữ - Chín 

7 
1 Lý - Hoan Địa - Ngọc Văn - Liễu NNgữ - Chín Hoá - Thuỷ TC - Hoa Địa - Ngát 

2 Địa - Ngọc Toán - T.Phương Lý - Hoan Toán - C.Phương Văn - Liễu Địa - Ngát NNgữ - Chín 

3 NNgữ - Chín Sinh - Ngọc Hoá - Thuỷ Lý - Hoan Văn - Liễu Toán - Hoa Văn - Ngát 

4 Hoá - Thuỷ Lý - Hoan Toán - Hoa Văn - Liễu TC - T.Phương Sử - Hương Toán - C.Phương 

5 SHL – T.Phương SHL - Ngát SHL – Liễu SHL – Thủy SHL - Hương SHL - Hoa SHL - C.Phương 
  

1. HĐNGLL khối 8 và lớp 9D3: Thực hiện vào chiều thứ 5 tuần 4 hằng tháng.  

2. GDHN khối 9: Thực hiện vào chiều thứ 6 tuần 4 hằng tháng. 


